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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ
BẢO VỆ THỰC VẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CCBVTV-HCTH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2026

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2026

Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-SNNMT-VP ngày 09 tháng 01 năm 2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện công tác cải cách hành chính 
tại Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2026;

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (gọi tắt là Chi cục) báo cáo kết quả 
thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2026 - Phương 
hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2026 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Về kế hoạch cải cách hành chính 
Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-SNNMT-VP ngày 09 tháng 01 năm 2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện công tác cải cách hành chính 
tại Sở Nông nghiệp và Môi trường năm 2026, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 
326/KH-CCBVTV-HCTH ngày 26 tháng 02 năm 2026 về thực hiện công tác cải 
cách hành chính tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2026, trong đó, 
có phân công cụ thể từng phòng, trạm chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 
Chi cục trưởng chỉ đạo công tác CCHC lồng ghép tại cuộc họp giao ban 

của đơn vị. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và 
thành lập Tổ công tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số và Đề án 06 tại Quyết định số 178/QĐ-CCBVTV ngày 29 tháng 
10 năm 2025, trong đó Chi cục trưởng làm Trưởng ban, Phó Chi cục trưởng 
Tổ trưởng, các thành viên là Trưởng các phòng thuộc Chi cục, Ban lãnh đạo 
Chi cục luôn chỉ đạo, quán triệt, triển khai văn bản của các cấp lãnh đạo về công 
tác CCHC lồng ghép tại các cuộc họp giao ban tuần, tháng, họp đột xuất, 
họp chuyên môn, ... đến từng phòng, trạm và công chức, viên chức, người lao 
động (CCVC-NLĐ).

Chi cục đã triển khai thực hiện Nghị định số 58/2026/NĐ-CP của Chính 
phủ ngày 13 tháng 02 năm 2026 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, 
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý và sử dụng con dấu; quản lý, sử 
dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật 
Căn cước; Chương trình hành động số 19-CTrHĐ/TU ngày 17 tháng 4 năm 226 
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của Thành Ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19-
NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kế 
luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 của Bộ Chính trị.

Chi cục đã thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao, cụ thể như sau:

- Thực hiện Công văn số 13/TTTV-TTBVTV ngày 06 tháng 01 năm 2026 
của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc góp ý dự thảo Quy trình sản xuất 
lúa giảm phát thải và MRV, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Công văn số 1199/SNNMT-CCBVTV ngày 16 tháng 01 năm 2026 gửi 
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về góp ý dự thảo Quy trình sản xuất lúa giảm 
phát thải và MRV.

- Thực hiện Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của 
Chính phủ về quy định chi tiết về đất trồng lúa. Chi cục đã tham mưu Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 6176/TTr-SNNMT-CCBVTV ngày 13 
tháng 3 năm 2026 và Ủy ban nhân dân Thành phố đã phê duyệt tại Quyết định 
số 2399/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2026. 

- Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2025 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các nội dung được giao quy định chi tiết 
trong các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Chi cục 
đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố 
ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2026 về ban 
hành danh mục loại cây trồng lâu năm được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 
trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đang tham mưu Sở Nông 
nghiệp và Môi trường trình Ủy ban nhân dân Thành phố Quyết định ban hành 
quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ 
trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa.

- Thực hiện Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2026 về 
mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và 
Chương trình công tác năm 2026. Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi 
trường Tờ trình số 11294/SNNMT-CCBVTV ngày 23 tháng 4 năm 2026 về việc 
phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, 
tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ 
đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thực hiện Quyết định số 4024/QĐ-BNNMT ngày 29 tháng 9 năm 2025 
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phê duyệt Đề án “Sản xuất giảm phát thải 
lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”. Chi cục đã 
tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công văn số 
16164/SNNMT-CCBVTV ngày 18 tháng 12 năm 2025 về góp ý dự thảo kế 
hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực 
trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn Thành phố. 
Đến nay, Chi cục đã nhận được văn bản góp ý của 48/106 đơn vị, đang hoàn 
chỉnh dự thảo theo ý kiến góp ý của các đơn vị.
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3. Về kiểm tra cải cách hành chính 
Thực hiện Kế hoạch số 3345/KH-SNNMT-VP ngày 05 tháng 02 năm 2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành 
chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 gắn với hoạt động công vụ của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường năm 2026, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-
CCTBVTV-HCTH ngày 26 tháng 02 năm 2026 về kiểm tra, khảo sát công tác 
cải cách hành chính, Chuyển đổi số và Đề án 06 gắn với hoạt động công vụ của 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật năm 2026.

4. Về công tác thông tin tuyên truyền CCHC 
Thực hiện Kế hoạch số 7660/KH-SNNMT-VP ngày 25 tháng 3 năm 2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường về thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền 
cải cách hành chính năm 2026, Chi cục ban hành Kế hoạch số 707/KH-
CCBVTV-HCTH ngày 14 tháng 4 năm 2026, với: 

- Nội dung: tuyên truyền  thủ tục hành chính (TTHC), quy trình nội bộ phi 
địa giới giải quyết TTHC của Chi cục thuộc các lĩnh vực sản xuất trồng trọt, bảo 
vệ thực vật, giống cây trồng nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, ...; 
Công tác rà soát, kiểm soát và đơn giản hóa TTHC. Hiệu quả việc thực hiện cơ 
chế một cửa trong giải quyết TTHC; Tổ chức bộ máy, hoạt động của Chi cục. Sử 
dụng phần mềm chuyên ngành và quản lý văn bản hồ sơ công việc, sử dụng hộp 
thư điện tử trong thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, hiệu quả việc thực hiện các 
TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích (bưu điện). 
Việc thực hiện các TTHC theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và ISO điện tử.

- Hình thức: Xây dựng tin bài, đưa lên chuyên mục CCHC tại trang thông tin 
điện tử của Chi cục; Thông qua các lớp tập huấn, hội thảo của Chi cục phát hành 
tờ gấp gửi đến người dân, doanh nghiệp; Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, 
quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC cho CCVC-NLĐ. 
Lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật; Thường xuyên, kịp thời cập nhật các TTHC đã được sửa đổi, bổ sung 
lên trang thông tin điện tử của Chi cục. Niêm yết, công khai, minh bạch các 
TTHC trên trang thông tin điện tử của Chi cục, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu thông tin và thực hiện đúng quy định.

- Kết quả thực hiện: Chi cục đã đăng 02 tin, bài viết chuyên đề về CCHC.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 
1. Cải cách thể chế 
1.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo danh 

mục phân công và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và Kết quả tổ chức thi 
hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật:

- Đối với Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về diện
tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất
nông nghiệp trên đất trồng lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh: Chi cục đã tham
mưu Sở ban hành Công văn 11791/SNNMT-CCBVTV ngày 12 tháng 11 năm
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2025 gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, các sở, ban ngành và
ủy ban nhân dân xã phường về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định diện
tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất
nông nghiệp trên đất trồng lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số
11790/SNNMT-CCBVTV ngày 12 tháng 11 năm 2025 gửi Văn phòng Ủy ban
nhân dân Thành phố về việc đăng tải dự thảo, đăng bài truyền thông về dự thảo
nêu trên; Công văn số 12629/SNNMT-CCBVTV ngày 19 tháng 11 năm 2025 
gửi Ủy ban nhân dân Thành phố về việc trình Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành 
phố về xây dựng Quyết định quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của 
công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa tại 
Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 15044/SNNMT-CCBVTV ngày 10 tháng 
12 năm 2025 gửi Đảng Ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc có ý kiến đối 
với hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định quy định diện 
tích, vị trí, mục đích sử dụng của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất 
nông nghiệp trên đất trồng lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 12 
năm 2025, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Thông báo số 
23-TB/ĐU về dự thảo Quyết định quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng 
của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng 
lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 02 tháng 3 năm 2026, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường đã nhận được văn bản góp ý của 22/57 đơn vị, các đơn vị 
không có văn bản góp ý xem như thống nhất với dự thảo. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có 
Công văn số 14733/VP-ĐT về truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Minh Thạnh: Giao Sở Tư pháp rà soát, thẩm 
định nội dung đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về dự thảo Quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng 
của công trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng 
lúa tại Thành phố Hồ Chí Minh, trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét. 
Ngày 07 tháng 01 năm 2026, Sở Tư pháp có văn bản số 137/STP-VB về việc 
hồ sơ dự thảo Quyết định quy định diện tích, vị trí, mục đích sử dụng của công 
trình xây dựng phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất trồng lúa tại 
Thành phố. Theo đó, “Sở Tư pháp kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố 
chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung năm 2025), Nghị định số 
78/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 187/2025/NĐ-CP của 
Chính phủ để thực hiện quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo 
đúng quy định; Sở Tư pháp sẽ thực hiện thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định sau 
khi Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện xong các bước theo quy định.”

Chi cục đang hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo theo góp ý và rà soát quy trình xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu trình Sở Tư pháp thẩm định 
theo quy định.

- Đã trình UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3609/QĐ-UBND ngày 
25 tháng 5 năm 2026 về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2024/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy 
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định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1.2. Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 
Thực hiện Công văn số 3177/VP-ĐT ngày 11 tháng 2 năm 2026 của

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản 
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục đã 
tham mưu Sở ban hành Công văn số 6653/SNNMT-CCBVTV ngày 09 tháng 3 
năm 2026 về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Chi cục triển khai tại Công văn số 307/CCBVTV-KTCN ngày 27 tháng 02 
năm 2026 về việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong 
lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Tổ chức tập huấn theo Kế hoạch số 337/KH-CCBVTV ngày 27 tháng 02 
năm 2026 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc Tập huấn văn bản 
pháp luật, nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt năm 2026, đã tổ chức 03 
lớp tập huấn (02 Hội nghị tập huấn về mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói cho 
doanh nghiệp, 01 Hội nghị tập huấn về sản xuất, kinh doanh phân bón, giống 
cây trồng) với tổng số người tham dự 100 người.

1.3. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
- Chi cục triển khai thực hiện Công văn số 955/SNNMT-PC ngày 14 tháng 

01 năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về triển khai và tổ chức thực 
hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân 
dân Thành phố.

- Thực hiện Công văn số 11197/SNNMT-PC ngày 22 tháng 4 năm 2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg 
ngày 17/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật đã có báo cáo tại tại Công văn số 630/CCBVTV-PKTCN ngày 07 tháng 4 
năm 2026.

- Thực hiện Công văn số 12665/SNNMT-PC ngày 06 tháng 5 năm 2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo thực trạng và đề xuất giải 
pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật từ thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý chuyên 
ngành, Chi cục đã có báo cáo tại Công văn số 1075/CCBVTV-PKTCN ngày 15 
tháng 5 năm 2026.

- Thực hiện Công văn số 13982/SNNMT-PC ngày 15 tháng 5 năm 2026 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh tại các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở, Chi cục đã có báo 
cáo tại Công văn số 1252/CCBVTV-PKTCN ngày 01 tháng 6 năm 2026.

1.4. Về phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC
Chi cục đã tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện ủy 

quyền trong giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố 
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ban hành 02 Quyết định ủy quyền cụ thể:
- Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 28/3/2026 về việc ủy quyền cho 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

- Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2026 về ủy quyền 
cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm là hóa chất bảo vệ thực vật trên đường bộ và bằng phương tiện 
thủy nội địa.

2. Cải cách thủ tục hành chính 
2.1. Kết quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch 
- Tính đến ngày 30 tháng 5 năm 2026, Chi cục đang thực hiện giải quyết 41 

TTHC trong  05 lĩnh vực (bảo vệ thực vật, trồng trọt, giao thông vận tải, quản lý 
chất lượng nông lâm sản và thủy sản, tiêu chuẩn đo lường chất lượng), cụ thể 
như sau:

+ Lĩnh vực bảo vệ thực vật: 11 TTHC.
+ Lĩnh vực trồng trọt: 12 TTHC
+ Lĩnh vực giao thông vận tải: 06 TTHC
+ Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 03 TTHC.
+ Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 09 TTHC.
- Về công bố danh mục thủ tục hành chính: Từ đầu năm 2026 đến thời 

điểm báo cáo, Chi cục đã tham mưu Sở trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố công bố danh mục 26 TTHC cấp tỉnh.

- Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Trên cơ sở Nghị quyết số 
17/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 20261,  Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 20262, Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 
năm 20263 và các quyết định công bố điều chỉnh thủ tục hành chính của 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Chi cục đã tham mưu Sở trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố lại danh mục thủ tục hành chính 
ngay khi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng công bố, đến nay Chi 
cục đã tham mưu Sở trình công bố TTHC mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ 
cụ thể gồm:

+ Đã được Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định công bố 

1 Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hoá thủ tục hành 
chính và cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường.
2 Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường.
3 Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành 
chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng.
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17 TTHC, gồm 01 TTHC lĩnh vực Bảo vệ thực vật4; 13 TTHC lĩnh vực Trồng 
trọt5; 03 TTHC lĩnh vực giao thông vận tải6.

+ Đã tham mưu Sở trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 
công bố: 05 TTHC, gồm: 02 TTHC lĩnh vực Bảo vệ thực vật7, 01 TTHC lĩnh vực 
trồng trọt8; 02 TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản9.

- Về công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành 
chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố: Chi cục 
đã tham mưu Sở trình Uỷ ban nhân dân Thành phố công bố lại 40 quy trình nội 
bộ10 (thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung). 

- Về thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình: Chi cục đã rà 
soát các thủ tục hành chính đáp ứng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và đã có 
văn bản11 đề xuất tham mưu Sở trình phê duyệt.

- Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành: từ ngày 05 tháng 12 năm 2025 
đến ngày 30 tháng 5 năm 2026:

+ Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 1.866 hồ sơ. 
+ Tổng số hồ sơ đã giải quyết: 1.804/1.866 hồ sơ, trong đó 1.761/1.804 hồ 

sơ giải quyết trước hạn (đạt tỷ lệ 97,62%), 42/1.804 hồ sơ giải quyết đúng hạn 
(đạt tỷ lệ 2,33%), 01/1084 hồ sơ giải quyết trễ hạn (đạt tỉ lệ 0,05 %)

+ Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 62/1.866 hồ sơ (còn trong hạn).
+ Số hồ sơ trễ hạn/quá hạn nhưng chưa có kết quả: 0 hồ sơ.
+ Số hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến: 1.865/1.866 hồ sơ (đạt tỷ 

lệ 99,45 %)
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên 

quan đến quy định TTHC: Chi cục đã tiếp nhận 03 PAKN của người dân và tổ 
chức, đã xử lý 03/03 PAKN12 đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%.

- Tình hình thực hiện thư xin lỗi: Chi cục đảm bảo thực hiện đầy đủ Thư 
xin lỗi đối với hồ sơ trễ hạn bằng văn bản (Mã hồ sơ H29.14-260318-101183).

3. Cải cách tổ chức bộ máy 
- Chi cục được thành lập theo Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 30 

tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức lại Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ 
Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố 
Hồ Chí Minh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Bình Dương và tiếp 

4 Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 20/5/2026.
5 Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 20/5/2026.
6 Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 25/5/2026.
7 Công văn số 1187/CCBVTV-HCTH ngày 26/5/2026.
8 Công văn số 1187/CCBVTV-HCTH ngày 26/5/2026.
9 Công văn số 1186/CCBVTV-HCTH ngày 26/5/2026
10 Công văn số 1236/CCBVTV-PHCTH ngày 01/6/2026.
11 Công văn số 708/CCBVTV-HCTH ngày 14/4/2026.
12 Công văn số 526/CCBVTV-HCM ngày 31/3/2026, Công văn số 6369/SNNMT-CCBVTV ngày 16/3/2026, 
Công văn số 8680/SNNMT-CCBVTV ngày 02/4/2026.

file:///D:/HUNG/010417%20QUOCHUNG/TH%E1%BB%A6%20T%E1%BB%A4C%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH/N%C4%82M%202026/Quy%E1%BA%BFt%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20DMTTHC/3046_Q%C4%90%20UBND_25052026.pdf
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nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ 
thực vật từ Chi cục Chăn nuôi và Trồng trọt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định 
số 1225/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Quyết định của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về tổ chức lại đơn vị hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có chức năng 
giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân 
Thành phố quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật lĩnh vực trồng trọt và 
bảo vệ thực vật trên địa bàn Thành phố theo quy định tại Quyết định số 1180/QĐ-
SNNMT ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

- Chi cục thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng biên chế công chức 
theo Quyết định số 633/QĐ-SNNMT-VP ngày 05 tháng 02 năm 2026 của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường về tạm giao biên chế công chức cho Chi cục Trồng 
trọt và Bảo vệ thực vật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 là 80 công chức, tính 
đến ngày 01 tháng 6 năm 2026 tổng số CCVC-NLĐ hiện diện tại Chi cục: 90 
người (56 CC, 17 viên chức, 17 NLĐ hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 12 năm 2022.

 - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục đã lập thủ tục:
+ Chấp thuận 07 CCVC, trong đó có 04 công chức, 03 viên chức đang công 

tác tại phòng, trạm thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xin chuyển công 
tác đến Trung tâm phục vụ Hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh (01 công 
chức), Sở An toàn thực phẩm (01 công chức), Ủy ban nhân dân: phường Chánh 
Phú Hòa (01 công chức), xã Nghĩa Thành (01 công chức), xã Long Điền (01 viên 
chức), phường Tam Long (01 công chức) và đặc khu Côn Đảo (01 viên chức).

+ Tiếp nhận 02 công chức về công tác tại Chi cục.
+ Thực hiện bổ nhiệm 01 Phó phòng Hành chính Tổng hợp.
4. Cải cách chế độ công vụ 
- Tiếp tục thực hiện đúng quy định và đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho 

CCVC-NLĐ. Công khai, minh bạch việc sử dụng, đào tạo, quy hoạch, điều động, 
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và đánh giá, phân loại CCVC-NLĐ theo đúng quy định.

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức: 
Chi cục thực hiện các quy định về quản lý công chức, niêm yết công khai tại 
bảng tin các văn bản quy định về đề án văn hóa công vụ và quy tắt ứng xử của 
CCVC-NLĐ để toàn thể CCVC-NLĐ Chi cục nghiêm túc. 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức: trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi 
cục đã cử 19 công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn 
(02 công chức tham dự Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử 
lý đơn, giải quyết khiếu nại, tổ cáo, phản ánh, kiến nghị, phòng chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; 02 công chức bồi dưỡng quy định về xét sáng kiến; 02 
công chức, viên chức tham dự lớp an ninh quốc phòng đối tượng 3; 04 công 
chức tham dự tập huấn tổng quan quản lý nhà nước về chất lượng và sự phù 
hợp; 01 công chức tham dự chương trình bồi dưỡng về trí tuệ nhân tạo cơ bản 
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năm 2026; 01 công chức tham gia tập huấn về Nền tảng khai phá dữ liệu và Nền 
tảng trực quan hóa dữ liệu động; 07 công chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên môn đấu thầu).

- Chi cục thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện công tác 
dân vận của chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở đến toàn thể CCVC-NLĐ 
thuộc Chi cục nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của đội ngũ CCVC-
NLĐ đối với công tác dân vận chính quyền và Quy chế dân chủ cơ sở.

5. Cải cách tài chính công 
- Chi cục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo 

Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và Nghị định số 
117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. 

- Chi cục đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ trong năm 2025 tại Báo cáo 269/BC-CCBVTV-HCTH ngày 09 tháng 
02 năm 2026 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố. 

- Thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026 tại 
Quyết định số 363/QĐ-CCBVTV-HCTH ngày 31 tháng 12 năm 2025; Công 
khai điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 (điều chỉnh lần 
8) theo Quyết định số 95/QĐ-CCBVTV-HCTH ngày 19 tháng 3 năm 2026; 
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2025 của Chi cục Trồng trọt và 
Bảo vệ thực vật theo Quyết định số 128/QĐ-CCBVTV- HCTH ngày 20 tháng 4 
năm 2026; Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I/2026 của 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo Công văn số 1180/CCBVTV-HCTH 
ngày 26 tháng 5 năm 2026.

- Thực hiện thu phí đến ngày 28 tháng 5 năm 2026 đạt tỷ lệ 24%/dự toán giao. 
- Chi cục đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-CCBVTV-HCTH ngày 22 

tháng 01 năm 2026 về ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026. 
- Chi cục đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Quyết định 

số 362/QĐ-CCBVTV ngày 31 tháng 12 năm 2025. 
- Công tác kiểm kê tài sản: Chi cục đã thành lập Tổ kiểm kê tài sản tại 

Quyết định số 273/QĐ-CCBVTV ngày 28 tháng 11 năm 2025. Kết thúc đợt 
kiểm kê, có biên bản kiểm kê tài sản và báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm 
kê tài sản của Tổ kiểm kê tài sản. 

- Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản: năm 2026 Chi cục không được bố trí 
kinh phí mua sắm, sửa chữa.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số
Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 1141/KH-CCBVTV-HCTH ngày 21 tháng 

5 năm 2026 về triển khai Chuyển đổi số phát triển đô thị thông minh; phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 
quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) năm 2026,
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- Chi cục được Sở Thông tin và Truyền thông cấp 75 hộp thư điện tử công 
vụ, Ban lãnh đạo và các phòng, trạm thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ để 
chỉ đạo và trao đổi thông tin, văn bản. 100% CCVC sử dụng thư điện tử trong 
trao đổi công việc. 

- Chi cục đã nghiêm túc triển khai và thực hiện đúng quy định việc ký số 
văn bản trên môi trường điện tử bằng chữ ký số do Cục chứng thực số và Bảo mật 
thông tin cấp: phần mềm quản lý văn bản, kết quả giải quyết thủ tục hành chính,...

- Việc triển khai, tích hợp, liên thông các ứng dụng, giải pháp phục vụ quản 
lý điều hành cơ quan (văn phòng điện tử, thư điện tử, báo cáo, quản lý nhân sự, 
kế toán,…): 100% công chức phòng, trạm đều sử dụng và vận hành tốt các phần 
mềm như: giải quyết hồ sơ công việc, kế toán, quản lý công chức, … theo hướng 
dẫn của các ngành chuyên môn. 

- Chi cục đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-CCBVTV-HCTH ngày 24 
tháng 3 năm 2026 về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh mạng Hệ 
thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục thường xuyên cập nhật các văn bản hướng 
dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác đảm bảo an toàn an ninh thông 
tin mạng; thường xuyên theo dõi, cập nhật các mã nguồn độc, kịp thời xử lý để 
tránh phát sinh sự cố về an ninh mạng. Máy chủ (server) và máy tính làm việc 
của công chức được cài phần mềm diệt virus (có bản quyền), đảm bảo an toàn 
khi kết nối mạng internet và mạng nội bộ.

- Chi cục đã ban hành Quyết định số 290/QĐ-CCTTBVTV ngày 04 tháng 6 
năm 2019 về Quy chế tổ chức, hoạt động của trang thông tin điện tử Chi cục; 
Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử Chi cục tại Quyết định số 
28/QĐ-CCTTBVTV ngày 22 tháng 01 năm 2026.

- Chi cục đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-CCBVTV-HCTH ngày 24 
tháng 3 năm 2026 Về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện 
tử Thành phố Hồ Chí Minh tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Từ đầu năm đến nay, tại trang thông tin điện tử của Chi cục đã cung cấp 
35 tin, bài liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính và quản lý của Chi cục

- Theo dõi ứng dụng kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và 
điều hành nội bộ để bảo đảm thông suốt trong việc thực hiện gửi, nhận văn bản 
điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo 
quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ 
thống hành chính nhà nước và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 
năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Sử dụng và quản lý khóa bí mật 
(USB token) của chữ ký số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính 
phủ, chứng thư số, các giải pháp mã hóa của Ban Cơ yếu Chính phủ theo đúng 
quy định.

- Tiếp tục cập nhật số liệu thực hiện quản lý mã số vùng trồng phục vụ tiêu 
thụ nội địa; quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu; báo 
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cáo số liệu lĩnh vực bảo vệ thực vật tại website của Cục Trồng trọt và Cục Bảo 
vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

- Về áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính: 
+ Chi cục ban hành Kế hoạch số 463/KH-CCBVTV-HCTH ngày 19 tháng 3 

năm 2026 về duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2015 vào thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính năm 2026.

+ Chi cục tiếp tục thực hiện hiệu quả quy trình ISO tại Chi cục Trồng trọt 
và Bảo vệ thực vật: xây dựng Kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất 
lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của 
Chi cục nhằm kịp thời cập nhật các thay đổi của hệ thống các văn bản quy phạm 
pháp luật (QPPL) liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL và 
công bố theo quy định để áp dụng. Niêm yết công khai tại trụ sở và trên trang 
thông tin điện tử của Chi cục: Quyết định công bố và các bộ thủ tục hành chính.

+ 100% TTHC đang thực hiện tại Chi cục đã áp dụng HTQLCL theo 
TCVN ISO 9001:2015.

- Về công tác bảo vệ bí mật nhà nước: 
Thực hiện Kế hoạch số 294/KH-SNNMT-VP ngày 07 tháng 01 năm 2026 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục đã ban hành Kế hoạch số 
68/KH-CCTTBVTV-HCTH ngày 10 tháng 01 năm 2026 về triển khai công tác 
bảo vệ bí mật nhà nước năm 2026 tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
Thành phố Hồ Chí Minh.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt làm được
Đạt được những kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

sâu sát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng ủy bộ phận, Ban lãnh đạo, Ban 
Chỉ đạo CCHC Chi cục, đặc biệt chú trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng 
đầu Chi cục trong chỉ đạo, điều hành, giám sát công tác CCHC, đồng thời công 
chức cũng nổ lực không ngừng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu của 
công tác CCHC được giao. Các công tác trọng tâm được xác định cụ thể đã triển 
khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của Chi cục.

2. Khó khăn, vướng mắc 
- Hiện nay, Chi cục phải thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên nhiều 

phần mềm khác nhau khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực TTHC giải quyết TTHC, 
cụ thể: (1) Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Nông nghiệp và Môi
trường (lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản); (2) Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Xây dựng (lĩnh vực 
giao thông vận tải); (3) Hệ thống thông tingiải quyết TTHC của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng). Ngoài ra, các công chức, 
viên chức của Chi cục còn phải thực hiện thao tác trình ký và chuyển hồ sơ trên 
Phần mềm quản lý văn bản dùng chung của Thành phố. Do thao tác trên quá 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr922$VBDi_TraCuuVBCoQuan$grdVBCoQuan$ctl00$ctl20$lbSoPhatHanh','')
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nhiều phần mềm, hệ thống, dẫn đến tình trạng công chức, viên chức tốn nhiều 
thời gian thực hiện thao tác, đôi khi dẫn đến tình trạng không kịp cập nhật thông 
tin giải quyết TTHC trên các Hệ thống đúng thời hạn quy định.

- Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
chỉ hỗ trợ thống kê số liệu đến cấp Sở, chưa hỗ trợ thống số liệu đến cấp Chi cục 
nên gây khó khăn trong việc tổng hợp số liệu để báo cáo.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 
- Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành 

CCHC trong các chương trình, kế hoạch của Chi cục theo chỉ đạo của các cấp 
lãnh đạo. 

- Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức theo hướng phục vụ các 
chương trình mục tiêu trọng điểm của Thành phố và các ban ngành.

- Nâng cao hiệu quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành 
pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

- Thực hiện việc quản lý, chế độ chính sách đối với công chức theo quy 
định.

- Niêm yết, công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của 
Chi cục.

- Thực hiện giải quyết hồ sơ đúng hạn trên dịch vụ công trực tuyến; phấn 
đấu mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với sự phục vụ tại Chi cục 
đạt tỷ lệ từ 98% trở lên.

- 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi, sử dụng (trừ các văn bản 
tài liệu mật) trên phần mềm quản lý văn bản và mạng điện tử giữa các phòng, 
trạm thuộc Chi cục và trang thông tin điện tử của Chi cục cung cấp đầy đủ thông 
tin theo quy định nhất là chuyên mục CCHC, TTHC. 

- Tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001:2015 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết./.

Nơi nhận:           
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (Văn phòng Sở);                                              
- Ban lãnh đạo Chi cục;
- Các phòng, trạm;
- Lưu: VT,P.HCTH.H.                                                         

CHI CỤC TRƯỞNG

Lê Thị Nghiêm


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T08:33:10+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Phan Quốc Hùng<pqhung.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T08:42:32+0700
	Hồ Chí Minh
	Đặng Mậu Kiệt<dmkiet.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T10:20:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Lê Thị Nghiêm<ltnghiem.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T11:00:29+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T11:00:36+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-04T11:00:52+0700
	Hồ Chí Minh
	CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT<ccttbvtv.snnmt@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




